
SỞ GD&ĐT TỈNH NINH BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

Số       / QĐ-CĐSPNĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nam Định, ngày     tháng 02 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt danh sách sinh viên cao đẳng Sư phạm Mầm non khóa 47 
thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt 

đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên 
sư phạm và Nghị định số 60/2025/ND-CP ngày 03 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về 
việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP;

Căn cứ thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-CĐSP ngày 02/01/2023 của Hiệu trưởng trường 
CĐSP Nam Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng 
Sư phạm Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 179/QĐ-CĐSP ngày 19/9/2025 của Hiệu trưởng trường 
Cao đẳng Sư phạm Nam Định về việc phê duyệt danh sách trúng tuyển nhập học ngành 
Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng theo hình thức chính quy năm 2025;

Theo Đơn đề nghị và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt của sinh viên khóa 47;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách 204 sinh viên cao đẳng Sư phạm Mầm non chính quy 
khóa 47, trúng tuyển năm 2025 thuộc diện hưởng chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 
phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
(Có danh sách kèm theo); mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng.

Điều 2. Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Quản trị, 
Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, khoa và các sinh viên có tên ở điều 1 căn cứ quyết 
định thi hành./.

    Nơi nhận:             
      - Sở GDĐT (b/c);
      - Lãnh đạo trường (b/c);
      - Như điều 2;
      - Lưu: VT, TC-HC.

HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Hiển



SỞ GD&ĐT TỈNH NINH BÌNH     
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH     

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 47 
THUỘC DIỆN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT THEO NGHỊ ĐỊNH 116/2020/NĐ-CP

TT ST
T Họ và tên Ngày 

sinh
Điện 
thoại Số CCCD Số tài khoản 

ngân hàng Địa chỉ thường trú

 LỚP K47 MẦM NON 1
      

1 1 Bùi Thị Lan Anh 11/4/2007 0358948783 036307000570 105885564638 Xóm Trần Phú, Xã Phong Doanh, Tỉnh Ninh Bình

2 2 Đoàn Ngọc Anh 31/10/2006 0367103110 036306005638 104885564639 Xóm 4, Xã Hải Hưng, Tỉnh Ninh Bình

3 3 Nguyễn Hải Anh 24/12/2007 0789061304 036307009035 105885564641 Thôn Hưng Lễ, Xã Trực Ninh, Tỉnh Ninh Bình

4 4 Nguyễn Thị Lan Anh 27/9/2007 0378539007 034307017787 104885564642 Thôn Tân Sơn, Xã Đông Hưng, Tỉnh Hưng Yên

5 5 Nguyễn Thị Vân Anh 05/8/2007 0332185807 033307011314 103885564643 Hoàng Xá, Xã Tiên Hoa, Tỉnh Hưng Yên

6 6 Nguyễn Thị Vân Anh 30/9/2007 0785748493 036307013939 102885564644 Xóm 2, Xã Hải Xuân, Tỉnh Ninh Bình

7 7 Phạm Quỳnh Anh 4/10/2007 0962498632
0967397920 036307001182 101885564645 Đội 1, Thôn An Phú, Xã Phong Doanh, Tỉnh Ninh Bình

8 8 Đinh Thị Ngọc Dinh 06/01/2007 0329431672 036307015884 108885564648 Thôn 14, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình

9 9 Phạm Thị Kim Dung 11/01/2007 0981667140 036307016474 107885564649 Xóm Xuân Hoà Tây, Xã Hải Xuân, Tỉnh Ninh Bình

10 10 Vũ Thị Mỹ Dung 25/02/2007 0986291867 036307008149 108885564650 Xóm 15, Xã Xuân Hồng, Tỉnh Ninh Bình

11 11 Đỗ Thị Duyên 24/9/2007 0394027271 036307009092 107885564651 Số 5/15/26 Đặng Việt Châu, tổ 11, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình



12 12 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 16/10/2006 0973641309 036306015568 106885564652 Xóm 2, thôn Xuân Dục, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình

13 13 Nguyễn Hương Giang 29/12/2007 0989678138 008307001963 105885564653 Thôn Tân Thắng, Xã Tân Quang, Tỉnh Tuyên Quang

14 14 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 01/7/2007 0366102905 031307010326 103885564655 Thôn Nam, làng Nông Xá, Phường An Dương, Thành phố Hải Phòng

15 15 Đỗ Nguyễn Phương Hoài 16/10/2007 0345033907 036307002886 102885564656 Thôn Đại Thắng, Phường Mỹ Lộc, Tỉnh Ninh Bình

16 16 Hoàng Thị Thu Huyền 19/3/2007 0941882676 036307017008 101885564657 Thôn Cao Đài 1, Phường Mỹ Lộc, Tỉnh Ninh Bình

17 17 Nguyễn Thanh Huyền 03/3/2007 0984474055 036307000188 100885564658 Xóm Hương Ngãi, thôn An Phú Hưng, Xã Tân Minh, Tỉnh Ninh Bình

18 18 Phạm Thị Thanh Huyền 22/6/2007 0855040112 022307003432 109885564659 Tổ 1, khu 2, Phường Cửa Ông, Tỉnh Quảng Ninh 

19 19 Nguyễn Thị Lan Hương 06/8/2007 0378239532 036307001793 100885564660 Thôn Phúc Chỉ, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình

20 20 Trần Lan Hương 27/11/2007 0779279856 036307006794 109885564661 Xóm 1, Xã Xuân Hưng, Tỉnh Ninh Bình

21 21 Vũ Thị Bích Liên 05/02/2007 0586157888 035307009164 108885564662 Tổ dân phố Vũ Xá, Phường Đồng Văn, Tỉnh Ninh Bình

22 22 Hoàng Thị Khánh Linh 01/9/2007 0347821833 036307001710 107885564663 Xóm 4, Xã Giao Bình, Tỉnh Ninh Bình

23 23 Phạm Thị Khánh Linh 02/12/2007 0961199065 025307010169 105885564665 Khu 12, Xã Vạn Xuân, Tỉnh Phú Thọ

24 24 Trần Mai Linh 06/8/2007 0386606807 036307013811 103885564670 Đội 3, Định Trạch, Phường Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

25 25 Trịnh Thị Nga 7/10/2006 0388705627 036306014743 102885564671 Thôn Cẩm, Xã Vũ Dương, Tỉnh Ninh Bình

26 26 An Thị Ngân 26/6/2006 0923567865 037306005035 101885564672 Số 645 Hải Thượng Lãn Ông, thôn Phúc Sơn 1, Phường Hoa Lư, Tỉnh 
Ninh Bình

27 27 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 26/12/2007 0363415549 036307008982 100885564673 Xóm Nam Châu, Xã Hải Quang, Tỉnh Ninh Bình

28 28 Cù Thị Yến Nhi 11/01/2007 0377329207 036307004422 109885564674 Thôn An Lộc Hạ, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình 

29 29 Nguyễn Yến Nhi 6/11/2007 0888131115 036307006204 108885564675 Tổ dân phố Đông Tiến, Xã Giao Thủy, Tỉnh Ninh Bình



30 30 Đinh Hồng Nhung 14/4/2007 0364741216 036307007706 107885564676 Thôn Khánh Thịnh Định, Xã Ninh Giang, Tỉnh Ninh Bình 

31 31 Trần Minh Phương 26/5/2007 0906162426 036307003437 106885564677 Thôn Tiền Phong, Xã Minh Thái, Tỉnh Ninh Bình

32 32 Trần Thị Mai Phương 2/4/2007 0984433673 036307010492 105885564678 Số 21, tổ 7, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình 

33 33 Phạm Thị Ngọc Tâm 11/12/2007 0869351340 036307010967 104885564679 Thôn Văn Hưng, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình 

34 34 Ngô Thị Cẩm Thạch 27/11/2007 0358898079 036307010591 105885564680 Xóm Đình, thôn Vân Chàng, Xã Nam Trực, Tỉnh Ninh Bình

35 35 Nguyễn Phương Thảo 14/11/2007 0338233781 036307001374 104885564681 Số 167, Tổ dân phố Gai, Xã Lục Nam, Tỉnh Bắc Ninh 

36 36 Nguyễn Thị Thủy 4/9/2006 0868764245 001306061423 103885564682 Số 1, thôn Xuân Dương, Xã Đa Phúc, Thành phố Hà Nội

37 37 Nguyễn Thanh Thúy 23/02/2007 0375797185 036307011422 101885564684 Xóm 9, Trình Xuyên, Phường Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình 

38 38 Đinh Anh Thư 7/10/2007 0343914051 036307017240 100885564685 Thôn Lương Xá, xóm Hạ, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình 

39 39 Nguyễn Thị Mai Thương 17/9/2007 0986717562 035307002042 108885564687 Tổ dân phố Bình Long, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình 

40 40 Bùi Hương Trà 6/5/2007 0367796507
0985737659 036307009246 106885564689 Xóm 7, Xã Rạng Đông, Tỉnh Ninh Bình 

41 41 Đỗ Thị Hương Trà 20/3/2007 0888639162 036307000264 107885564690 Thôn Trung Tiến, Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình 

42 42 Hoàng Thị Trang 16/12/2007 0336534216 036307005221 106885564691 Xóm 4, Hải Châu, Xã Hải Thịnh, Tỉnh Ninh Bình 

43 43 Nghiêm Thị Bình Yên 08/02/2007 0838906069 035307007547 105885564692 Thôn Ba, Xã Tân Thanh, Tỉnh Ninh Bình 

44 44 Nguyễn Hải Yến 18/7/2007 0816372397 035307009546 104885564693 Số 9 Lương Ngọc Quyến, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình 

45 45 Phạm Trần Hải Yến 23/12/2007 0985710882 036307006166 103885564694 Xóm Hà Cát, Xã Giao Hoà, Tỉnh Ninh Bình 

46 46 Vũ Thị Tâm Anh 10/9/2007 0362163239 036307012539 102885564695 Xóm 4, Xã Giao Thuỷ, Tỉnh Ninh Bình

47 47 Trần Thị Liên 1/10/2007 0354836309 036307017330 101885564696 Xóm 1, Xã Giao Hưng, Tỉnh Ninh Bình 



 LỚP K47 MẦM NON 2      

48 1 Nguyễn Phương Anh 24/5/2007 0339741979
0914195600 036307006522 105886268960 Số 2/131 Máy Tơ, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

49 2 Cao Thị Hải Anh 7/7/2007 0349095201 036307015633 102885570544 Xóm Hồng Phong, Xã Giao Ninh, Tỉnh Ninh Bình 

50 3 Đặng Hải Anh 14/7/2007 0971081490 036307015761 101885570545 Thôn Thám Nghĩa, Xã Ninh Cường, Tỉnh Ninh Bình

51 4 Đoàn Phương Anh 31/10/2007 0825807454 036307003381 100885570546 Xóm Thanh Hùng, Xã Giao Minh, Tỉnh Ninh Bình

52 5 Nguyễn Thị Lan Anh 24/9/2007 0986015906 037307008371 109885570547 Thôn Chi Phong, Phường Tây Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

53 6 Nguyễn Thị Lan Anh 19/4/2007 0382546843 036307018379 108885570548 Tổ dân phố 4, Xã Rạng Đông, Tỉnh Ninh Bình

54 7 Nguyễn Trần Hà Anh 8/11/2007 0855875738 036307006455 107885570549 Tổ dân phố Tam Thắng, Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình

55 8 Nguyễn Tuyết Anh 22/4/2007 0948820432 036307013167 107885570551 39 Nguyễn Văn Tố, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

56 9 Vũ Thị Châm 14/8/2007 0356384682 036307012627 106885570552 Thôn Đông Đầm, Xã Nam Minh, Tỉnh Ninh Bình 

57 10 Nguyễn Ngọc Minh Châu 02/01/2007 0325959235 036307013369 105885570553 Thôn Ngõ Trang, Xã Liên Minh, Tỉnh Ninh Bình

58 11 Bùi Ngọc Diệp 4/7/2007 0396082311 036307008329 104885570554 Phú Hoà, Xã Ninh Cường, Tỉnh Ninh Bình

59 12 Nguyễn Khánh Diệp 29/12/2007 0359409752 014307010546 102885578790 Tiểu khu 2, Xã Thuận Châu, Tỉnh Sơn la 

60 13 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 20/9/2007 0342260050 036307016823 102885570556 Khu dân cư số 2, thôn Nam Thắng, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình

61 14 Phạm Ngọc Hà 21/7/2007 0917613318 035307008556 101885570557 Tổ dân phố 2A, Phường Phù Vân, Tỉnh Ninh Bình 

62 15 Chu Thị Thuý Hiền 8/9/2007 0325780907 036307009342 100885570558 Xóm 21, Xã Nam Đồng, Tỉnh Ninh Bình 

63 16 Lưu Mai Hoa 15/11/2007 0987539610 036307010750 100885570560 Xóm Sào Nam, Xã Ninh Cường, Tỉnh Ninh Bình 

64 17 Triệu Thị Thu Hoà 23/11/2007 0852820925 036307009444 108885570562 Vụ Nữ, Xã Hiển Khánh, Tỉnh Ninh Bình 



65 18 Bùi Phạm Ngọc Hồi 12/3/2007 0396852484 036307015034 107885570563 Cát Hạ, Xã Minh Thái, Tỉnh Ninh Bình 

66 19 Nguyễn Thị Thu Huyền 6/9/2007 0836750790 036307007849 105885570565 Xóm Đại Cát, Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình 

67 20 Nguyễn Thanh Huyền 7/5/2007 0867208697
0962772919 036307015323 104885570566 Thôn Phúc Thắng, Xã Minh Thái, Tỉnh Ninh Bình 

68 21 Trương Thị Liên 7/12/2007 0358997252 036307013296 103885570567 Đông Thịnh, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình 

69 22 Nguyễn Diệu Linh 7/12/2007 0969890712 036307011755 102885570568 Xóm 2, Xã Xuân Hưng, Tỉnh Ninh Bình 

70 23 Trần Thị Khánh Linh 5/1/2007 0364467762 036307013413 101885570569 Xóm Quang Tây, Xã Hải Quang, Tỉnh Ninh Bình

71 24 Hồ Thị Loan 22/8/2007 0868174876 001307022060 102885570571 Số 60, thôn 7, Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội

72 25 Mai Hồng Ly 29/3/2007 0947219736 036307018145 101885570572 Thôn 24, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình

73 26 Trần Thị Thanh Mai 7/9/2007 0333753569 036307017861 100885570573 Thôn 2, Quần Phương, Xã Quỹ Nhất, Tỉnh Ninh Bình

74 27 Trần Thị Xuân Mai 2/3/2007 0569704262 036307012698 109885570574 Thôn Quang Tiến, Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình 

75 28 Bùi Thị Kim Ngân 8/12/2007 0877269319 036307002033 108885570575 Thôn Ngọc Liên, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình

76 29 Đinh Thị Phương Ngân 2/1/2007 0826305881 036307004141 107885570576 Thôn 4, Xã Xuân Hồng, Tỉnh Ninh Bình

77 30 Phạm Ánh Ngọc 20/6/2003 0393014760 036303013565 106885570577 Xóm Mỹ Đức, Xã Hải An, Tỉnh Ninh Bình

78 31 Tăng Thị Bích Ngọc 28/12/2007 0375514393 035307002983 105885570578 Tổ dân phố Thanh Nộn 2, Phường Lý Thường Kiệt, Tỉnh Ninh Bình 

79 32 Phạm Thị Thanh Nhàn 14/10/2007 0789464562 033307002672 104885570579 Đội 4, phố An Bình, Phường Phố Hiến, Tỉnh Hưng Yên

80 33 Hoàng Thị Hồng Nhung 11/6/2007 092 7975342 035307005204 105885570580 An Tập, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình

81 34 Trần Tú Oanh 23/11/2007 0366911858 040307014062 104885570581 Thôn Thuận Yên, Xã Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An

82 35 Nguyễn Thị Hồng Thái 23/9/2007 0337722498 036307014607 102885570583 Thôn 18, Xã Hải Hậu, Tỉnh Ninh Bình



83 36 Trần Thu Thảo 6/9/2007 0913065873 010307003768 101885570584 Thôn Cửa Suối, Xã A Mú Sung, Tỉnh Lào Cai 

84 37 Đặng Thị Thuỳ 5/12/2007 0354925487 036307009320 100885570585 Thôn Cồn Tàu, Xã Giao Ninh, Tỉnh Ninh Bình

85 38 Lê Thị Phương Thùy 12/8/2007 0374127646 036307002204 109885570586 Xóm 15, Xã Hải Anh, Tỉnh Ninh Bình

86 39 Trần Thị Thu Thùy 17/3/2007 0987716107 036307003269 108885570587 Đông Châu, Xã Hải Quang, Tỉnh Ninh Bình

87 40 Phạm Thị Thanh Thúy 30/11/2007 0828986256 036307017956 107885570588 Thôn Tiền Phong, Xã Minh Thái, Tỉnh Ninh Bình

88 41 Nguyễn Thị Huyền Trang 25/11/2007 0814338894 038307028595 106885570589 Tổ 2, thôn Mậu Tài, Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hóa 

89 42 Nguyễn Thị Trang 17/8/2007 0353511708 036307013928 107885570590 Thôn 2, Xã Nam Ninh, Tỉnh Ninh Bình

90 43 Nguyễn Thị Trang 17/4/2004 0398699660 036304015182 106885570591 Xóm Xuân Thịnh, Xã Hải Xuân, Tỉnh Ninh Bình 

91 44 Trần Thị Thu Trang 2/9/2006 0819694290 036306002029 105885570592 Thôn 9, Phường Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình

92 45 Đoàn Thị Thanh Trúc 7/12/2007 0335529816 036307017467 104885570593 Thôn Hồng Thái, Xã Ninh Cường, Tỉnh Ninh Bình 

93 46 Lê Thị Hồng Vân 17/9/2007 0904918802 036307012233 103885570594 Thôn Hưng Thịnh, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình

94 47 Vũ Thị Hà Vy 20/02/2007 0393788365 033307004926 108885578947 Xóm 20, thôn An Tào, Xã Tiên Hoa, Tỉnh Hưng Yên 

 LỚP K47 MẦM NON 3      

95 1 Bùi Thị Lan Anh 28/1/2007 0818263964 036307005113 104885564832 Thôn Cao Đài 2, Phường Mỹ Lộc, Tỉnh Ninh Bình 

96 2 Đinh Thị Phương Anh 05/7/2007 0788098505 037307005737 102885564834 Thôn Phú Bình, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

97 3 Nguyễn Phương Anh 27/02/2007 0812310710 036307006167 101885564835 Tổ dân phố Phú Thọ, Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình

98 4 Lại Thị Ngọc Ánh 23/4/2007 0337485536 036307016492 100885564836 Đội 12, Xã Hồng Phong, Tỉnh Ninh Bình

99 5 Nguyễn Ngọc Bảo Châm 21/12/2007 0347135287 036307004357 109885564837 Thôn Nhân Lý, Xã Yên Cường, Tỉnh Ninh Bình



10
0 6 Hà Yến Chi 05/01/2007 0365431442 015307007205 108885564838 Thôn Mạ, Xã Thác Bà, Tỉnh Lào Cai

10
1 7 Mai Huyền Chi 17/9/2007 0969875778 036307011820 107885564839 Xóm 5, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình

10
2 8 Ngô Lê Quỳnh Chi 30/10/2007 0964849463 036307012815 109885564840 Thôn Tân Tiến, Xã Yên Cường, Tỉnh Ninh Bình 

10
3 9 Phạm Thị Huyền Diệu 6/9/2007 0971983436 036307010306 107885564842 Thôn Hùng Thắng, Xã Minh Thái, Tỉnh Ninh Bình 

10
4 10 Nguyễn Thị Mỹ Dung 03/02/2007 0981296080 033307000216 106885564843 Thôn Minh Khai, Xã Tân Hưng, Tỉnh Hưng Yên

10
5 11 Trần Thị Thuỳ Dương 19/9/2007 0944316423 036307012234 105885564844 Thôn Tiên Hương 4, Xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình

10
6 12 Vũ Hương Giang 15/7/2007 0359526889 036307012014 104885564845 Thôn Đông Cổ Gia, Xã Nam Trực, Tỉnh Ninh Bình 

10
7 13 Đỗ Thu Hà 2/6/2006 0988774237 036306002862 103885564846 Thôn Thanh Nê, Xã Tân Minh, Tỉnh Ninh Bình 

10
8 14 Nguyễn Thị Hải 13/10/2007 0327645181 036307006092 102885564847 Xóm 5, Xã Nghĩa Sơn, Tỉnh Ninh Bình 

10
9 15 Trần Thị Thanh Hoa 16/02/2007 0342134406 035307004149 100885564849 Thôn đội 2, Xã Bình An, Tỉnh Ninh Bình 

11
0 16 Phạm Thị Huyền 30/6/2007 0867147966 038307011631 100885564851 Số 24, thôn 5, làng Long Thành, Xã Thọ Phú, Tỉnh Thanh Hóa 

11
1 17 Phạm Thị Huyền 5/11/2001 0889919029 036301008733 109885564852 Thôn Trung Tiến, Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình

11
2 18 Nguyễn Mai Hương 16/4/2007 0898437207 036307001818 108885564853 Thôn Cao Đài 2, Phường Mỹ Lộc, Tỉnh Ninh Bình

11
3 19 Trần Thị Lan 16/9/2007 0946694350 036307006397 107885564854 Thôn Đại Cát, Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình

11
4 20 Nguyễn Thuỳ Linh 15/7/2007 0395522903

0355368874 036307007013 105885564856 Tổ 5, xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh 
Bình

11
5 21 Phạm Thị Phương Linh 27/7/2007 0941816956 036307013953 104885564857 , Phường Hồng Quang, Tỉnh Ninh Bình

11
6 22 Bùi Thị Phương Mai 8/9/2006 0397457375 036306014925 103885564858 Sơn Thuỷ Tây, Xã Giao Phúc, Tỉnh Ninh Bình



11
7 23 Ngô Trà My 15/11/2007 0825009815 035307000633 102885564859 Số 33, tổ 7, Phường Châu Sơn, Tỉnh Ninh Bình 

11
8 24 Nguyễn Hằng Nga 7/4/2007 0853253313

0376470236 036307000239 103885564860 Xóm Hậu Điền, Xã Quỹ Nhất, Tỉnh Ninh Bình

11
9 25 Trần Thanh Ngà 14/3/2007 0342894828

0983489842 036307016999 102885564861 Xóm 2 Phú Thọ, Xã Nghĩa Lâm, Tỉnh Ninh Bình

12
0 26 Phạm Thị Thu Ngân 4/7/2007 0869406019 036307002464 101885564862 Tổ dân phố số 7, Xã Hải Tiến, Tỉnh Ninh Bình

12
1 27 Trần Thị Kim Ngân 11/7/2007 0828994727 036307008015 100885564863 Xóm Tân Trung, Xã Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình

12
2 28 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 3/12/2007 0886278035 037307005898 109885564864 Thôn Phú Hải, Phường Đông Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

12
3 29 Trần Yến Nhi 13/8/2007 0366478474 036307015448 106885564867 Xóm 8, Xã Hải Thịnh, Tỉnh Ninh Bình

12
4 30 Lê Minh Phương 1/12/2006 0866189263 036306015669 104885564869 Xóm Hải Tân, Xã Giao Phúc, Tỉnh Ninh Bình

12
5 31 Nguyễn Như Quỳnh 29/7/2007 0969659674

0334696039 036307007420 106885564870 Xóm 6, Xã Nam Minh, Tỉnh Ninh Bình

12
6 32 Trần Mai Quỳnh 3/7/2007 0867715862 035307005675 105885564871 Thôn Vinh Tứ, Xã Bình Sơn, Tỉnh Ninh Bình

12
7 33 Nguyễn Thanh Thảo 5/12/2007 0916832325 035307005951 104885564872 Tổ dân phố Bình Nam, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình

12
8 34 Nguyễn Thị Hồng Thắm 07/02/2007 0365640446 036307008534 102885564874 Thôn 11, Xã Hải Hậu, Tỉnh Ninh Bình 

12
9 35 Trần Thị Anh Thơ 9/7/2007 0852452678 036307010601 101885564875 Xóm Hoà Bình, Xã Giao Bình, tỉnh Ninh Bình 

13
0 36 Nguyễn Thị Thương 13/10/2007 0966392507 036307009611 100885564876 Thôn An Châu, Xã Yên Đồng, Tỉnh Ninh Bình 

13
1 37 Trịnh Thị Minh Thương 1/10/2007 0398702507 036307005065 109885564877 Xóm Địch Giáo Tây, Xã Giao Bình, Tỉnh Ninh Bình 

13
2 38 Trần Thị Huyền Trang 27/7/2007 0865582253 036307006835 108885564878 Thôn Triệu Thông A, Xã Hải Hậu, Tỉnh Ninh Bình 

13
3 39 Nguyễn Thị Kiều Trinh 21/10/2007 0342621658 035307009458 107885564879 Thôn Đồng Tập, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình 



13
4 40 Nguyễn Thị Vân 8/11/2007 0378089528 035307009561 108885564880 Thôn Sàng, Xã Bắc Lý, Tỉnh Ninh Bình

13
5 41 Nguyễn Thị Hà Vi 24/6/2007 0395223380 036307017680 107885564881 Thôn 29 (xóm 10), Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình

13
6 42 Trần Thị Khánh Vy 12/9/2007 0325991474 036307008952 106885564882 37 Bùi Huy Đáp, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình

13
7 43 Lê Hải Yến 22/5/2007 0856305817 036307004241 105885564883 Thôn Dinh Tần, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình 

13
8 44 Mai Hải Yến 17/01/2007 0522095688

0949579657 036307002169 103885564885 , Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình 

13
9 45 Phạm Mai Yến 7/11/2007 0348003406 036307014912 101885564887 Tổ dân phố Hoành Lộ Nam, Xã Giao Thủy, Tỉnh Ninh Bình 

 LỚP K47 MẦM NON - TIẾNG ANH 1     

14
0 1 Nguyễn Phương Anh 21/12/2007 0815103936 036307005542 103885571649 Tổ dân phố Thượng Hữu, Phường Hồng Quang, Tỉnh Ninh Bình

14
1 2 Phạm Ngọc Phương Anh 19/9/2007 0326062007 036307006935 104885571650 4/13/32 Nguyễn Khuyến, Phường Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

14
2 3 Mai Thị Ngọc Ánh 3/3/2007 0862588522 036307000486 103885571651 Thôn Tiền Phong, Xã Giao Thuỷ, Tỉnh Ninh Bình

14
3 4 Nguyễn Thị Kim Bích 11/01/2007 0962307462

0338460237 036307013710 102885571652 Xóm Hưng Long, Xã Giao Hưng, Tỉnh Ninh Bình

14
4 5 Hoàng Thị Bích Diệp 8/11/2007 0347848581

0399980313 036307005543 101885571653 , Xã Hải Xuân, Tỉnh Ninh Bình

14
5 6 Đào Thị Thùy Dung 19/9/2007 0348023259 036307004646 100885571654 Xóm 4, Xã Hải Thịnh, Tỉnh Ninh Bình

14
6 7 Nguyễn Thị Giang 26/12/2007 0889635069 036307002560 109885571655 Tổ 11, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình

14
7 8 Nguyễn Thị Thanh Hiền 31/10/2007 0817212129 036307013002 108885571656 Tổ dân phố Nam Hưng, Xã Cát Thành, Tỉnh Ninh Bình

14
8 9 Hà Thị Hoà 2/6/2007 0355107856 036307018104 106885571658 Tổ dân phố số 4, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình

14
9 10 Đặng Thị Huyền 4/4/2007 0342437707 036307017603 105885571659 Tổ dân phố An Lộc, Phường Mỹ Lộc, Tỉnh Ninh Bình



15
0 11 Vũ Thị Huyền 17/5/2007 0971765461 036307009319 106885571660 Đằng Chương, Vạn Thắng, Tỉnh Ninh Bình

15
1 12 Đỗ Thị Thùy Linh 28/8/2007 0973817213 036307007172 104885571662 Xóm 16, Xã Xuân Hồng, Tỉnh Ninh Bình

15
2 13 Nguyễn Diệu Linh 28/3/2007 0367620069 036307017548 103885571663 Xóm Đồng Lực, Xã Nghĩa Sơn, Tỉnh Ninh Bình

15
3 14 Trần Phương Linh 25/7/2007 0365945416

0973780845 036307015674 107885586993 Tổ dân phố Vị Lương, Phường Vị Khê, Tỉnh Ninh Bình

15
4 15 Đỗ Thị Khánh Ly 21/7/2006 0375972761 036306000446 102885571664 Xóm 7 Trình Xuyên Thượng, Phường Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

15
5 16 Vũ Thị Ly 25/6/2007 0943314987 036307002941 101885571665 Thôn Bái Trạch, Phường Hồng Quang, Tỉnh Ninh Bình

15
6 17 Vũ Kim Ngân 30/9/2007 0337898735 096307006434 107885571669 Thôn 10, Xã Hải Anh, Tỉnh Ninh Bình

15
7 18 Hoàng Minh Nguyệt 17/12/2007 0362069175 038307027831 109885571670 Số 46, thôn Quan Trung 3, Xã Thiệu Tiến, Tỉnh Thanh Hoá 

15
8 19 Bùi Thị Yến Nhi 10/6/2007 0342101904 036307002279 109885587011 Xóm 1, Xã Hải Hưng, Tỉnh Ninh Bình 

15
9 20 Ngô Thị Kiều Oanh 24/7/2007 0946630907

0345701966 036307008757 100885587375 6/14/73 Nguyễn Hiền, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

16
0 21 Trần Thị Hà Phương 5/10/2007 0919097298

0946568873 036307017185 109885587388 565 Giải Phóng, Phường Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình

16
1 22 Vũ Thị Bích Thảo 09/02/2007 0967154011 036307007564 108885571671 Xóm 9, Xã Hải Thịnh, Tỉnh Ninh Bình

16
2 23 Nguyễn Thị Thu 10/4/2006 0966337507 034306011831 107885571672 Số 7, tổ 5, Xã Phụ Dực, Tỉnh Hưng Yên

16
3 24 Lê Anh Thư 2/12/2007 0961822943 036307014867 106885571673 Số 62, tổ 3, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình

16
4 25 Lưu Thị Thanh Thư 19/9/2007 0367484598 036307001130 105885571674 Thôn Cát Trung, Xã Minh Thái, Tỉnh Ninh Bình

16
5 26 Đỗ Thu Trang 14/11/1998 0948368940 036198000545 104885571675 14B Tống Văn Trân, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

16
6 27 Nguyễn Thị Trang 2/7/2002 0333734200 038302020259 103885571676 Trường Loan, Xã Minh Khôi, Tỉnh Thanh Hoá 



16
7 28 Ngô Thị Thanh Trúc 25/10/2007 0961418433 036307012678 102885571677 Thôn Tân Khang, Xã Quang Hưng, Tỉnh Ninh Bình

16
8 29 Đỗ Phương Uyên 10/9/2007 0866006783

0912409838 037307006375 104885587452 Xóm 7A, Xã Lai Thành, Tỉnh Ninh Bình

16
9 30 Trần Thị Hà Vy 13/12/2007 0838611463 036307010110 101885571678 Quán Chiền, Xã Nam Minh, Tỉnh Ninh Bình

17
0 31 Đỗ Thị Hải Yến 17/2/2003 0961665302 036303010805 100885571679 Thần Lộ, Xã Ninh Giang, Tỉnh Ninh Bình

 LỚP K47 MẦM NON - TIẾNG ANH 2     

17
1 1 Nguyễn Mai Anh 08/12/2007 0839869662 036307005424 103885587535 7/17/47 ngõ An Phong, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

17
2 2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 30/11/2007 0943356918 038307009135 102885587536 35 phố Trung Sơn, Phường Đông Quang, Tỉnh Thanh Hoá

17
3 3 Dương Ngọc Ánh 25/7/2007 0359227076 035307007029 101885587537 Thôn 1 Mai Xá, Xã Vĩnh Trụ, Tỉnh Ninh Bình

17
4 4 Trần Minh Ánh 23/11/2007 0969232536 038307016236 100885587538 Số nhà 152 - Đường liên thôn Xuân Quan, Xã Thiệu Hoá, Tỉnh Thanh 

Hoá
17
5 5 Lê Thị Thảo Diệp 27/9/2000 0969590378 036300011060 100885965532 Thôn 15, Xã Hải Tiến, Tỉnh Ninh Bình 

17
6 6 Nguyễn Thuỳ Dương 04/01/2006 032 8622726 001306013294 109885587539 Nhà số 1, Ngách 750/87 Đường Kim Giang, Phường Thanh Liệt, Thành 

Phố Hà Nội 
17
7 7 Phạm Nguyễn Hương Giang 3/3/2007 0944978086 036307013955 101885587540 Ngõ 74 Ngô Quyền, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình 

17
8 8 Nguyễn Thị Hoa 22/4/2007 0375607295 034307003840 100885587541 Thôn Đôn Nông, Xã Tiên La, Tỉnh Hưng Yên

17
9 9 Đinh Mai Hương 03/10/2007 0916623499 037307006627 109885587542 97 Tức Mạc, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

18
0 10 Trần Phương Huyền 21/6/2007 0359646446 036307015624 108885587543 Xóm 4, Xã Xuân Hưng, Tỉnh Ninh Bình 

18
1 11 Bùi Thị Lan 28/12/2005 0386022695 017305002106 107885587544 Xóm Đào, Xã Mường Vang, Tỉnh Phú Thọ

18
2 12 Đặng Phương Linh 28/10/2007 0819171877 036307014253 106885587545 52/461 Trần Nhân Tông, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình



18
3 13 Nguyễn Khánh Linh 5/8/2006 0983415619 036306014912 105885587546 39Đ Bắc ô17, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

18
4 14 Nguyễn Phương Linh 26/11/2006 0843630518 036306007796 104885587547 Thôn 2 Hải Minh, Xã Hải Anh, Tỉnh Ninh Bình

18
5 15 Trần Nhật Linh 13/11/2005 0562461074

0393423621 036305008476 103885587548 Thôn Tiên Hào, Xã Liên Minh, Tỉnh Ninh Bình

18
6 16 Vũ Thị Loan 26/9/1993 0366751928 035193004146 102885587549 Chanh Thôn, Trung Đồng, Phường Kim Bảng, Tỉnh Ninh Bình

18
7 17 Nguyễn Thị Cẩm Ly 30/10/2007 0325784225 036307014800 103885587550 Tổ dân phố 16, Xã Hải Thịnh, Tỉnh Ninh Bình

18
8 18 Hoàng Thanh Mai 03/8/2207 0353260605 036307018294 102885587551 Tổ dân phố 1, Lương Xá, Phường Đông A, Tỉnh Ninh Bình

18
9 19 Nguyễn Tuyết Mai 23/4/2007 0836669507 036307017542 101885587552 144 Hoàng Văn Thụ, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

19
0 20 Trần Thị Mơ 19/12/1989 0947902971 036189010675 100885587553 27 Nhà Chung, Tổ dân phố 7, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

19
1 21 Phạm Thị Nhàn 06/01/2007 0357298921 036307018297 109885587554 Xóm 1, Xã Xuân Giang, Tỉnh Ninh Bình

19
2 22 Trần Tuệ Nhi 19/10/2007 0898728386 036307016460 107885587556 95 Quang Trung, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

19
3 23 Trần Thị Quỳnh Như 23/9/2007 0362473822 036307005865 105885587558 Xóm Cường Tiến, Xã Nghĩa Hưng, Tỉnh Ninh Bình

19
4 24 Phạm Thị Quyên 13/10/2006 0348544709 036306003369 104885587559 Xóm 14, Xã Xuân Trường, Tỉnh Ninh Bình

19
5 25 Phạm Như Quỳnh 20/11/2006 0363581719 001306059370 105885587560 Thôn Hát Môn 6, Xã Hát Môn, Thành phố Hà Nội

19
6 26 Trịnh Thị Thủy 26/02/2007 0378434683 038307024821 104885587561 Thôn Thượng Thọ, xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa, Xã Ba Đình, Tỉnh 

Thanh Hóa 
19
7 27 Trần Thanh Thúy 19/10/2007 0865760935 037307007852 103885587562 Xóm 10, Xã Phát Diệm, Tỉnh Ninh Bình 

19
8 28 Trần Vũ Minh Thư 28/6/2007 0865509705 012307006929 102885587563 Khu 5A, xã Than Uyên, Xã Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

19
9 29 Bùi Huyền Trang 30/8/2007 0866581325 035307001369 101885587564 Tổ dân phố Văn Phái, Phường Đồng Văn, Tỉnh Ninh Bình



20
0 30 Nguyễn Thùy Trang 14/10/2007 0372667825 036307016304 100885587565 Xóm Trần Phú, Xã Hải Quang, Tỉnh Ninh Bình 

20
1 31 Nguyễn Như Bảo Trâm 28/02/2007 0812747899 036307018466 109885587566 Số nhà 7/339 Trần Huy Liệu, Phường Trường Thi, Tỉnh Ninh Bình 

20
2 32 Nguyễn Cao Phương Uyên 11/11/2007 0339680824 036307017136 108885587567 Xóm 7, Xã Hải Thịnh, Tỉnh Ninh Bình 

20
3 33 Trần Thị Phương Vy 12/10/2006 0914681717 067306005901 107885587568 Thôn Nam Tiến, Xã Đăk Wil, Tỉnh Lâm Đồng 

20
4 34 Lại Thị Hải Yến 29/10/2007 0886267642 036307017214 106885587569 Xóm 6, Xã Rạng Đông, Tỉnh Ninh Bình

Danh sách có 204 người./.      
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